
Địa chỉ
 Số điện 

thoại
Nhận hồ sơ Trả kết quả

Phương 

thức nhận 

kết quả

Ký nhận

1 H24.180-

260713-150126 - 

 Trực tuyến 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân

VŨ THỊ VƯỢNG 097319969

7

14/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

2 H24.180-

260713-150121 - 

 Trực tuyến 

Thủ tục đăng ký kết hôn LÊ QUANG TÚ 098456990

4

14/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

3 H24.180-

260713-150116 - 

 Trực tuyến 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh ĐỖ VĂN PHƯƠNG 098907229

4

14/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

4 H24.180-

260713-150111 - 

 Trực tuyến 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông 

tin hộ tịch, xác định lại dân tộc

NGUYỄN THỊ THỦY 079530418

8

14/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

5 H24.180-

260714-150001 - 

 Trực tuyến 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân

Hứa Thị Thuận 092629689

9

14/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

6 H24.180-

260714-150002 - 

 Trực tuyến 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh

Nguyễn Văn Thanh 039239526

6

14/07/2026 15/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

7 H24.180-

260714-150003 - 

 Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ 

THANH HOA

098194095

1

14/07/2026 14/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

8 H24.180-

260714-150004 - 

 Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

NGUYỄN THỊ 

THANH HOA

098194095

1

14/07/2026 14/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

Địa chỉ, số điện thoại Nhận và Trả kết quả

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

 HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀY 14/7/2026

STT Mã hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân, tổ chức

TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG



9 H24.180-

260714-150007 - 

 Trực tuyến 

Thủ tục đăng ký khai tử NGUYỄN THÀNH 

PHÚC

098734912

6

14/07/2026 15/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

10 H24.180-

260714-150008 - 

 Trực tuyến 

2.000884 - Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả 

trường hợp chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu chứng thực 

không thể ký, không thể điểm chỉ được)

TRẦN MINH ĐÔNG 079333588

3

14/07/2026 14/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

11 H24.180-

260714-150009 - 

 Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

TRẦN MINH ĐÔNG 079333588

3

14/07/2026 14/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

12 H24.180-

260714-150012 - 

 Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

ĐẶNG THANH NAM 077526092

8

14/07/2026 14/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

13 H24.180-

260714-150014 - 

 Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

ĐẶNG THANH NAM 077526092

8

14/07/2026 14/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

14 H24.180-

260714-150013 - 

 Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN VĂN CHIÊN 091282583

8

14/07/2026 14/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

15 H24.180-

260714-150010 - 

 Trực tuyến 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân

NGUYỄN THỊ HIẾN 033645737

2

14/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

16 H24.180-

260714-150016 - 

 Trực tuyến 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân

Phạm Thị Danh 093409659

8

14/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

17 H24.180-

260714-150017 - 

 Trực tuyến 

Chứng thực giao dịch liên quan đến tài 

sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

NGUYỄN MẠNH 

NAM

082741978

6

14/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

18 H24.180-

260714-150011 - 

 Trực tuyến 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh

Hứa Văn Hải 096309381

8

14/07/2026 15/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp



19 H24.180-

260714-150015 - 

 Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

NGUYỄN THỊ DUNG 091282583

8

14/07/2026 14/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

20 H24.180-

260713-150128 - 

 Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

VŨ XUÂN QUÝ 14/07/2026 14/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

21 H24.180-

260714-150020 - 

 Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

TRẦN THỊ PHƯƠNG 096796022

2

14/07/2026 14/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

22 H24.180-

260714-150023 - 

 Trực tuyến 

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con TRẦN TRUNG ANH 056545199

8

14/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

23 H24.180-

260714-150005 - 

 Trực tuyến 

Chứng thực giao dịch liên quan đến tài 

sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

NGUYỄN THỊ MƯỢT 098194095

0

14/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

24 H24.180-

260714-150028 - 

 Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

VŨ VĂN PHÙNG 070571957

1

14/07/2026 14/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

25 H24.180-

260714-150027 - 

 Trực tuyến 

Đăng ký lại khai tử HỨA VĂN HIỆP 036832017

8

14/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

26 H24.180-

260714-150025 - 

 Trực tuyến 

Đăng ký lại khai tử HỨA VĂN HIỆP 036832017

8

14/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

27 H24.180-

260714-150022 - 

 Trực tuyến 

Đăng ký lại khai tử HỨA VĂN HIỆP 036832017

8

14/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

28 H24.180-

260714-150019 - 

 Trực tuyến 

Đăng ký lại khai tử HỨA VĂN HIỆP 036832017

8

14/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp



29 H24.180-

260714-150030 - 

 Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

NGUYỄN THỊ 

HƯƠNG GIANG

097397866

5

14/07/2026 14/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

30 H24.180-

260714-150031 - 

 Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN VĂN OANH 097656900

6

14/07/2026 14/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

31 H24.180-

260714-150032 - 

 Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

CAO VĂN HOÀNG 093667044

1

14/07/2026 14/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

32 H24.180-

260714-150033 - 

 Trực tuyến 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh Dương Thị Lanh 14/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

33 H24.180-

260714-150034 - 

 Trực tuyến 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh Hứa Văn Thùy 034938816

4

14/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

34 H24.180-

260714-150029 - 

 Trực tuyến 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh BÙI THỊ KIM LUYẾN 038832508

8

14/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

35 H24.180-

260714-150035 - 

 Trực tuyến 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh Dương Thị Lướt 093439324

2

14/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

36 H24.180-

260714-150036 - 

 Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ LÀN 14/07/2026 14/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

37 H24.180-

260713-150073 - 

 Trực tuyến 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân

ĐỖ VĂN NGHĨA 097629336

3

14/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

38 H24.180-

260714-150037 - 

 Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

CAO VĂN HOÀNG 093667044

0

14/07/2026 14/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp



39 H24.180-

260714-150038 - 

 Trực tuyến 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông 

tin hộ tịch, xác định lại dân tộc

Dương Thị Lượt 093439324

2

14/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

40 H24.180-

260714-150040 - 

 Trực tuyến 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh VŨ THỊ TÁM 038596816

4

14/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

41 H24.180-

260714-150041 - 

 Trực tuyến 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông 

tin hộ tịch, xác định lại dân tộc

Dương Văn Cất 093439324

2

14/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

42 H24.180-

260714-150042 - 

 Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

TRẦN THỊ HOA 096309235

6

14/07/2026 14/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

43 H24.180-

260714-150044 - 

 Trực tuyến 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân

LÊ QUANG TRUNG 096874299

9

14/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

44 H24.180-

260714-150039 - 

 Trực tuyến 

Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản PHẠM THỊ YẾN 093667040

1

14/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

45 H24.180-

260714-150045 - 

 Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ HỢI 085400979

7

14/07/2026 14/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

46 H24.180-

260714-150043 - 

 Trực tuyến 

Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản PHẠM THỊ THUÝ 14/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

47 H24.180-

260714-150047 - 

 Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

CAO VĂN HOÀNG 093667044

7

14/07/2026 14/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

48 H24.180-

260714-150048 - 

 Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

TRẦN THỊ THU HÀ 037394907

3

14/07/2026 14/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp



49 H24.180-

260714-150046 - 

 Trực tuyến 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh

Lăng Thị Tuyết Lan 034290981

9

14/07/2026 15/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

50 H24.180-

260714-150049 - 

 Trực tuyến 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh HỨA VĂN HIỆP 036832017

8

14/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

51 H24.180-

260714-150050 - 

 Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

NGUYỄN VĂN 

PHƯỚC

096816133

5

14/07/2026 14/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

52 H24.180-

260714-150051 - 

 Trực tuyến 

2.000884 - Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả 

trường hợp chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu chứng thực 

không thể ký, không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN ĐÌNH SẮP 14/07/2026 14/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

53 H24.180-

260714-150052 - 

 Trực tuyến 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông 

tin hộ tịch, xác định lại dân tộc

ĐỖ VĂN TOẢN 035840609

3

14/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

54 H24.180-

260714-150053 - 

 Trực tuyến 

Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản LÊ THỊ DUỆ 14/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

55 H24.180-

260714-150055 - 

 Trực tuyến 

Đăng ký lại khai tử Dương Văn Lấp 093439324

2

14/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

56 H24.180-

260714-150057 - 

 Trực tuyến 

Đăng ký lại khai tử Dương Văn Lấp 093439324

2

14/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

57 H24.180-

260714-150059 - 

 Trực tuyến 

Đăng ký lại khai tử Dương Văn Lấp 093439324

2

14/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

58 H24.180-

260714-150061 - 

 Trực tuyến 

Đăng ký lại khai tử Dương Văn Lấp 093439324

2

14/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp



59 H24.180-

260713-150129 - 

 Trực tuyến 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân

Trần Khánh Huyền 033995638

8

14/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

60 H24.180-

260713-150130 - 

 Trực tuyến 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh Dương Thị Kim Oanh 038367567

6

14/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

61 H24.180-

260714-150062 - 

 Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ THOA 032843365

8

14/07/2026 14/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

62 H24.180-

260714-150064 - 

 Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

ĐỖ HẢI ANH 078807261 14/07/2026 14/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

63 H24.180-

260714-150063 - 

 Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

PHẠM VĂN TOẢN 14/07/2026 14/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

64 H24.180-

260714-150065 - 

 Trực tuyến 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh

NINH VĂN CHIẾN 086562599

3

14/07/2026 15/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

65 H24.180-

260714-150066 - 

 Trực tuyến 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh

NINH VĂN CHIẾN 086562599

3

14/07/2026 15/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

66 H24.180-

260714-150067 - 

 Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

LÊ VĂN ĐỨC 032633988

6

14/07/2026 14/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

67 H24.180-

260714-150068 - 

 Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

HỒ THỊ ĐÀI 034932249

0

14/07/2026 14/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

68 H24.180-

260714-150069 - 

 Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

NGUYỄN THỊ THOA 032843365

8

14/07/2026 14/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp



69 H24.180-

260714-150070 - 

 Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

NGUYỄN THỊ MINH 097270508

7

14/07/2026 14/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

70 H24.180-

260714-150072 - 

 Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

VŨ THỊ THẢO 037857826

3

14/07/2026 14/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

71 H24.180-

260714-150073 - 

 Trực tuyến 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông 

tin hộ tịch, xác định lại dân tộc

NINH VĂN CHIẾN 086562599

3

14/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

72 H24.180-

260714-150074 - 

 Trực tuyến 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh

HOÀNG THỊ 

PHƯỢNG

034294839

0

14/07/2026 15/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

73 H24.180-

260714-150075 - 

 Trực tuyến 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh

TRẦN NAM LINH 092109185

7

14/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

74 H24.180-

260714-150076 - 

 Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

PHAN VĂN LINH 093425991

6

14/07/2026 14/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

75 H24.180-

260714-150077 - 

 Trực tuyến 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông 

tin hộ tịch, xác định lại dân tộc

Nguyễn Văn Tú 097465110

0

14/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

76 H24.180-

260714-150071 - 

 Trực tuyến 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông 

tin hộ tịch, xác định lại dân tộc

ĐẶNG VĂN KIM 098934775

7

14/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

77 H24.180-

260714-150081 - 

 Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

PHẠM THỊ HUYỀN 098331798

0

14/07/2026 14/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

78 H24.180-

260714-150082 - 

 Trực tuyến 

2.000884 - Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả 

trường hợp chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu chứng thực 

không thể ký, không thể điểm chỉ được)

VŨ THỊ MƯỜI 035528027

9

14/07/2026 14/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp



79 H24.180-

260714-150083 - 

 Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

TRỊNH XUÂN HƯNG 097766575

6

14/07/2026 14/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

80 H24.180-

260714-150084 - 

 Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

LÊ PHƯƠNG ANH 096769200

4

14/07/2026 14/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

81 H24.180-

260714-150086 - 

 Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

VŨ ĐÌNH HÙNG 037643299

6

14/07/2026 14/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

82 H24.180-

260714-150088 - 

 Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN MINH TÂM 087621049

9

14/07/2026 14/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

83 H24.180-

260714-150089 - 

 Trực tuyến 

Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản TRỊNH ĐỨC MINH 097766575

6

14/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

84 H24.180-

260714-150091 - 

 Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

TRẦN VĂN MINH 086949868

2

14/07/2026 14/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

85 H24.180-

260714-150090 - 

 Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

VŨ ĐÌNH HÙNG 037643299

6

14/07/2026 14/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

86 H24.180-

260714-150093 - 

 Trực tuyến 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam liên 

TRỊNH XUÂN HƯNG 097766575

6

14/07/2026 14/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp

87 H24.180-

260714-150094 - 

 Trực tuyến 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

TRẦN THỊ THƯ 032819251

6

14/07/2026 14/07/2026 Nhận KQ 

trực tiếp


